
Khớp song song EAMM-U-45-V25-40P-63
Số bộ phận: 4782056

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 45

khoảng cách trung tâm 63 mm

Vị trí lắp đặt bất kì

Tỉ số truyền 1:1

Số vòng quay tối đa 3600 rpm

Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

Nhiệt độ bảo quản -20 °C...60 °C

Độ ẩm tương đối 0 - 95 %

Mức độ bảo vệ IP40

Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C

Mô men quán tính khối lượng 4.35 kgmm²

mô-men xoắn truyền động không tải 0.05 Nm

Mô-men xoắn có thể truyền 0.5 Nm

trọng lượng sản phẩm 253 g

Bộ truyền động mã giao diện V25

Mã giao diện Động cơ trong 40P

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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